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1 LT219.019 Đỗ Ngọc Anh 13/02/1998 Nữ 2 7510406 LT 0001 DMT.0001 6.5 6.25 5.5 TT

2 LT219.008 Nguyễn Hà Bình 02/05/1997 Nam 1 7510406 LT 0001 DMT.0002 6 6 5 TT

3 LT219.015 Bùi Công Đáng 27/12/1998 Nam 2NT 7510406 LT 0001 DMT.0003 7 5.5 6.75 TT

4 LT219.016 Phí Thanh Huy 16/10/1998 Nam 2 7510406 LT 0001 DMT.0004 6.5 5.75 5.5 TT

5 LT219.009 Nguyễn Triệu Quang 08/11/1997 Nam 3 7510406 LT 0001 DMT.0005 6 6 6.5 TT

6 LT219.018 Nguyễn Tuấn Anh 30/10/1982 Nam 3 7520503 LT 0001 DMT.0006 6.5 7.5 9 TT

7 LT219.022 Đỗ Văn Tú 08/08/1985 Nam 2NT 7520503 LT 0001 DMT.0007 6.5 8.75 9.25 TT

8 LT219.010 Nguyễn Minh Thông 04/07/1990 Nam 2 7520503 LT 0001 DMT.0008 7 8.25 9.25 TT

9 LT219.014 Phạm Quốc Chương 30/10/1998 Nam 2NT 7850103 LT 0001 DMT.0009 5.5 6.5 8.25 TT

10 LT219.007 Nguyễn Thị Thanh Điệp 06/4/1998 Nữ 1 7850103 LT 0001 DMT.0010 5.5 6.5 8.5 TT

11 LT219.012 Lê Minh Hằng 11/09/1998 Nữ 2 7850103 LT 0001 DMT.0011 6.25 7.25 8.75 TT

12 LT219.001 Đỗ Văn Hoan 14/02/1994 Nam 2NT 7850103 LT 0001 DMT.0012 6.5 7.5 9 TT

13 LT219.011 Vũ Thị Minh Hồng 20/7/1998 Nữ 1 7850103 LT 0001 DMT.0013 6.5 6.75 9 TT

14 LT219.017 Nguyễn Thị Huế 09/03/1995 Nữ 2NT 7850103 LT 0001 DMT.0014 6 6.75 8.75 TT

15 LT219.006 Nguyễn Phương Nhi 24/5/1998 Nữ 3 7850103 LT 0001 DMT.0015 5.5 7 7.75 TT

16 LT219.021 Nguyễn Đức Tú 05/06/1995 Nam 2 7850103 LT 0001 DMT.0016 6 6 8.25 TT

17 LT219.020 Nguyễn Thị Tuyết 10/08/1998 Nữ 2NT 7850103 LT 0001 DMT.0017 6.5 6.5 8 TT

18 LT219.002 Nguyễn Thị Hồng Thái 02/06/1998 Nữ 2 7850103 LT 0001 DMT.0018 7 7 7.75 TT

19 LT219.004 Nguyễn Đức Thanh 23/11/1997 Nam 2NT 7850103 LT 0001 DMT.0019 5.25 5.5 6.75 TT

20 LT219.005 Phạm Phương Thảo 08/4/1998 Nữ 3 7850103 LT 0001 DMT.0020 5.25 7.25 8.25 TT

21 LT219.013 Nguyễn Văn Thực 17/7/1998 Nam 2 7850103 LT 0001 DMT.0021 5.5 6.5 7.5 TT

22 LT219.003 Nguyễn Thị Uyên 27/5/1998 Nữ 2 7850103 LT 0001 DMT.0022 6 8.5 8.75 TT

TỔNG DANH SÁCH: 22 THÍ SINH

DMT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2019)
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